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 Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

I. Kế hoạch dạy học LỚP 10/4 

 1. Phân phối chương trình 

1.1. Học kỳ I: 18 tuần (54 tiết) 

STT Bài học 
Tiết theo 

PPCT 

Thời điểm 

(Tuần) 
Thiết bị dạy học 

Địa điểm  

dạy học 

 Chủ đề 1: Phát huy truyền thống nhà trường (12 tiết) 

1 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1, 2 CHỦ ĐỀ 1 1 

2 

3 

Tuần 1 

(5-13/9/25) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet. 

Giấy, bút. Trò chơi đơn giản 

Lớp học 

2 

3 SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

4 

5 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 3,4CHỦ ĐỀ 1  

. 

4 

5 

6 

Tuần 2 

(15-20/9/25) 

   



6  SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

7 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 5 CHỦ ĐỀ 1. 7, 

 8 

9 

Tuần 3 

(22-27/9/25) 

 
8 

9 

8 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 6 CHỦ ĐỀ 1. 10, 

 11 

 

12 

Tuần 4 

(29/9-

04/10/25) 

 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Giấy A0, bút dạ 

Lớp học 

9 

10 

Chủ đề 2:Khám phá bản than (6 tiết) 

13 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1,2,3  CHỦ ĐỀ 2 

 

”  

 

 

13 
Tuần 5 

(6-11/10/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Đoạn video/ trò chơi liên quan 

 

14 13 

15 15 

16 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4,5,6,7 CHỦ ĐỀ 2. 16,  

17 

18 

Tuần 6 

(13-18/10/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Đoạn video/ trò chơi liên quan 

Lớp học 

17 

18 

Chủ đề 3:Rèn luyện bản than (14 tiết) 

19 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1,2 CHỦ ĐỀ 3 19 
Tuần 7 

(20-25/10/25) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Đoạn video/ trò chơi liên quan 

 

20 20 

21 21 



-Giấy 

22 KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 3 CHỦ ĐỀ 3 

22 

23 

24 

Tuần 8 

(27/10-

01/11/25) 

 

-Giấy 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet. Các 

tình huống, tranh ảnh. 

Lớp học 

23 

24 

25 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4,5 CHỦ ĐỀ 3 25,  

26 

27 

Tuần 9 

(03-

08/11/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

26 

27 

28 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 6,7 CHỦ ĐỀ 3  

 

28 

29 

30 

Tuần 10 

(10-15/11/25) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

29 

30  

31 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 8 CHỦ ĐỀ 3. 31 

32 

33 

Tuần 11 

(17-22/11/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

32 

33 

Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp (9 Tiết) 

34 

35 

. 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1,2  CHỦ ĐỀ 4.  

 

34 

Tuần 12 

(24-29/11/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

35 

36 36 

3  

37 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 3,4 CHỦ ĐỀ 4. 37 

38 

Tuần 13 

(01-06/12/25) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

38 



39 39 

 

  

40 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG  5, 6,7 CHỦ ĐỀ 4  

 

40 

41 

42 

Tuần 14 

(08-13/12/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Giấy, bìa cỡ A2, A3, bút dạ 

Các tiết mục văn nghệ 

Lớp học 

41 

42 

Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình( 6 Tiết) 

43 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1,2,3 CHỦ ĐỀ 5 43 

44 

45 

Tuần 15 

(15-20/12/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Các tình huống liên quan 

Lớp học 

44 

45  

46 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4,5 CHỦ ĐỀ 5 46 

47 

48 

Tuần 16 

(22-27/12/25) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Video, bài hát, tranh ảnh sưu tầm 

Lớp học 

47 

48 

Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng (9 tiết) 

49 KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1 CHỦ ĐỀ 6 

49 

50 

51 

Tuần 17 

(29/12-

03/01/26) 

 

Giấy 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Trò chơi liên quan phù hợp với chủ 

đề 

Lớp học 

50 

51 

52 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 2,3 CHỦ ĐỀ 6 

 

52 
Tuần 18 

(05-10/1/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Trò chơi liên quan phù hợp với chủ 

Lớp học 

53 53 

54 54 



đề 

Học kỳ II: 17 tuần  

55 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 5,6  CHỦ ĐỀ 6  

. 

55 
Tuần 19  

(19-24/1/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

56 56 

57 57 

58 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 7  CHỦ ĐỀ 6  

 

58 Tuần 20 

(26-31/1/26) 

 

  

Chủ đề 7:Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên (6 tiết) 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1  CHỦ ĐỀ 7 

 

 

59 

60 

Tuần 20 

(26-31/1/26) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

59 

60 

61 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 2,3,4,5 CHỦ ĐỀ 7 

 

61 

Tuần 21  

(02/2-

07/2/26) 

Tổ chức chung khối 10 theo kế hoạt 

 

 

Sân 

trường 

 

62 62 

63 63 

64 64 

Chủ đề :8 Bảo vệ môi trường tự nhiên (9 tiết) 

 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1,2 CHỦ ĐỀ 8 

 

65 

Tuần 22 

(09-14/2/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 65 



66 

67 

 66 

67 

 

                                                                                        Tuần  (16-21/2/26): NGHỈ TẾT  

68 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 3 CHỦ ĐỀ 7 

 

68 

Tuần 23 

(23-28/2/26) 

 

 Lớp học 

69 69 

70 70 

71 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4 CHỦ ĐỀ 8 

 

71 

72 

73 

Tuần 24 

(02-7/3/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 72 

73 

Chủ đề :9 Tìm hiểu nghề nghiệp (12 tiết) 

74 

 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1 CHỦ ĐỀ 9 

 

74 Tuần 25 

(9-14/3/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 75 75 

76 76 

77 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 2 CHỦ ĐỀ 9 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 

77 Tuần 26 

(16-21/3/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

- Giấy 

Lớp học 

 78 78 

79 79 

80 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 3 CHỦ ĐỀ 9 

 

80 Tuần 27 

 

(23-28/3/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 81 81 

82 82 



83 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4 CHỦ ĐỀ 9 

 

83 Tuần 28 

(30/3-

04/4/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 84 84 

85 85 

86 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4 CHỦ ĐỀ 9(Tiếp theo) 

 

86 Tuần 29 

(06/3-

11/4/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

 

Chủ đề : 10 Hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp(9 tiết) 

87 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1 CHỦ ĐỀ 10 

87 Tuần 29 

(06/3-

11/4/26) 

 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 88 

 88 

89 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 2  CHỦ ĐỀ 10 

 

89 Tuần 30 

(13-18/4/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 90 90 

91 91 

92 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 3,4 CHỦ ĐỀ 10 

 

92 Tuần 31 

(20-25/4/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 93 93 

94 94 

95 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 5 CHỦ ĐỀ 10 

 

95 Tuần 32 

(27/4-

02/5/26) 

  

Chủ đề :11 Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp (9tiết) 

96 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1  CHỦ ĐỀ 11 

96 Tuần 32 

(27/4-02/5/26 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 97 97 



   

98 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 2,3  CHỦ ĐỀ 11 

 

98 Tuần 33 

(04-9/5/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Lớp học 

 99 99 

100 100 

101 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 4  CHỦ ĐỀ 11 

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 

101  

Tuần 34 

(11-16/5/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

Giấy 

Lớp học 

 102 102 

103 103 

104 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 5,6  CHỦ ĐỀ 11 

 

104 Tuần 35 

(18-23/5/26) 

SGK, SGV, trảnh ảnh minh họa, máy 

chiếu, máy tính kết nối internet 

 

Lớp học 

 105 105 

   2. Nhiệm vụ khác:  không 

TỔ TRƯỞNG CM 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 Quế Sơn, ngày 3 tháng 9 năm 2025 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

ĐÀO THỊ QUẾ PHƯƠNG 

 

 

                       NGUYỄN THỊ THUỶ 

   



 

 

 


